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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho 𝐹′(𝑥) = 3𝑥3 + 3 và 𝐹(0) = 4. Tính 𝐹(2).

Câu 2. Một tuyến băng tải than có nguy cơ cháy âm ỉ. Theo thống kê dài hạn, xác suất trong một ca vận hành 

xảy ra cháy âm ỉ là 35%. Hệ có hai cảm biến, mỗi cảm biến cho kết quả “báo có” hoặc “báo không”:

Cảm biến Báo có khi có sự cố Báo có khi không có sự cố Chi phí đo (triệu đồng)
1 — đầu dò khói 83% 37% 4

2 — đo nhiệt hồng ngoại 91% 30% 6

Khi đã biết ca ấy có cháy âm ỉ hay không thì hai cảm biến cho kết quả độc lập với nhau (độc lập có điều kiện). 

Cảm biến 1 luôn được đo. Cảm biến 2 chỉ được kích hoạt trên một nhánh kết quả của cảm biến 1, và có hai 

chính sách: Chính sách 𝐴: chỉ đo cảm biến 2 khi cảm biến 1 báo có Chính sách 𝐵: chỉ đo cảm biến 2 khi 

cảm biến 1 báo không. Sau khi có đủ kết quả, hệ phát lệnh xử lí nếu xác suất có cháy âm ỉ tính theo các kết 

quả đã đo đạt ít nhất 𝜏 = 46%. Chi phí: báo giả (phát lệnh mà không có cháy âm ỉ) tốn 12 triệu đồng; bỏ sót (có 

cháy âm ỉ mà không phát lệnh) tốn 55 triệu đồng. Đặt 𝐷 = 𝐸𝐶𝐴 −𝐸𝐶𝐵 là hiệu chi phí kì vọng của hai chính 

sách. Tính 𝐷 (theo triệu đồng) (trả lời kèm dấu).

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, đường thẳng 𝑑1 có vectơ chỉ phương 𝑢⃗1 = (1;−1; 1), đường thẳng 𝑑2 có vectơ 

chỉ phương 𝑢⃗2 = (0;𝑚; 1) với 𝑚 là tham số thực. Tìm 𝑚 để 𝑑1 vuông góc với 𝑑2.

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, hai mặt phẳng có vectơ pháp tuyến 𝑛⃗1 = (3; 0; 0) và 𝑛⃗2 = (0; 4; 0). Tính số 
đo góc nhọn giữa hai mặt phẳng, theo độ.
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PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Một hệ dẫn đường trong nhà xưởng cần đưa đầu phát tín hiệu từ 𝐴 tới 𝐵 trong hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 (đơn vị 

m), nhưng bắt buộc phải chạm một lần vào một trong ba tấm phản xạ phẳng (𝛼), (𝛽), (𝛾).

Dữ kiện Giá trị
Điểm đầu 𝐴(2; 12; 10)

Điểm cuối 𝐵(12; 0; 10)

Tấm (𝛼) 𝑧 = 8

Tấm (𝛽) 𝑥 + 𝑧 = 30

Tấm (𝛾) 2𝑥 + 𝑦 = 30

Tâm vùng cấm 𝐼(2; 0; 2)

Bán kính vùng cấm 𝑅 = 12 m

Bộ điều khiển có ba chế độ, ứng với ba tấm phản xạ. Ở mỗi chế độ nó tự chọn điểm chạm 𝑃  trên tấm phản 

xạ ấy sao cho đường gấp khúc 𝐴 → 𝑃 → 𝐵 ngắn nhất người vận hành không đổi được điểm chạm, chỉ được 

chọn giữa đúng ba tuyến ấy. Vùng cấm là hình cầu tâm 𝐼  bán kính 𝑅: một tuyến bị loại nếu có đoạn nào của 
nó (kể cả chỉ một phần) nằm trong hoặc chạm hình cầu. Biết 𝐴 và 𝐵 cùng phía với mỗi tấm phản xạ và không 
thuộc tấm phản xạ nào. Trong ba tuyến, chọn tuyến hợp lệ ngắn nhất.
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 + 4𝑥 − 4. Biết 𝐹(𝑥) = −𝑥3 + 2𝑥2 − 4𝑥 + 𝐶 là một nguyên hàm của 𝑓(𝑥) 

và 𝐹(−2) = 27. Tính 𝐶 .

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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